
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /KSBT-TCKT Kon Tum, ngày       tháng      năm   
V/v mời cung cấp báo giá  

vật tư, sinh phẩm 
 

 

 

         Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh vật tư, sinh phẩm xét 

nghiệm trong và ngoài tỉnh. 

 

Để có căn cứ khảo sát thông tin về giá test sàng lọc HIV phục vụ cho hoạt 

động sàng lọc HIV cho bệnh nhân lao năm 2023. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bệnh tật- Ban quản lý tiểu dự án Quỹ Toàn 

cầu phòng chống lao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2023 kính đề nghị các đơn vị 

kinh doanh có khả năng cung cấp test sàng lọc HIV gửi báo giá tính đến thời 

điểm hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị báo giá 

- Danh mục, quy cách: Theo Phụ lục gửi kèm. 

- Yêu cầu hàng hóa, dịch vụ bao gồm thuế.  

Đề nghị các đơn vị không thay đổi các thông tin trên mẫu báo giá ban 

hành kèm Công văn này. 

2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, số 

405 Bà Triệu - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.  

- Điện thoại liên lạc: 02603 862 940. 

- Hình thức nhận báo giá: Các đơn vị kinh doanh lựa chọn gửi báo giá 

trực tiếp đến phòng Tài chính- Kế toán, chống bệnh truyền nhiễm, thông qua 

Nguyễn Thị Kim Khoa, ĐT: 0902609282. 

- Thời gian nhận báo giá:  Trước 15 giờ ngày 16/10/2023. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mong sự quan tâm phối hợp của các 

đơn vị trong và ngoài tỉnh./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng trên Website của TT KSBT; 

- Lưu: TCKT, BTN.                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân 



 

  

Đơn vị: …………………………………………………………………. 

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

Số điện thoại: ………………………………………………………………… 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

(Mẫu ban hành kèm theo Công văn số      /KSBT-TCKT ngày    /10/2023 

Của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum) 

  

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật- Ban quản lý tiểu dự án Quỹ 

Toàn cầu phòng chống lao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2023. 

Theo yêu cầu của đơn vị, chúng tôi xin gửi báo giá đến để đơn vị tham 

khảo. 

STT 
Tên sinh phẩm, vật tư/ 

yêu cầu kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

 

'Tên thương mại: Khay thử xét 

nghiệm định tính kháng thể HIV ½ 

trong máu toàn phần , huyết thanh 

hoặc huyết tương của người 

(Trueline TM HIV 1/2 Ab Rapid 

Test). Mã SP: IHIB-402 

- Thông số kỹ thuật: Định tính phát 

hiện kháng thể kháng HIV-1 và/ 

hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, 

huyết thanh hoặc huyết tương của 

người. 

Hoạt chất chính: Kháng nguyên tái tổ 

hợp HIV, kháng nguyên tái tổ hợp 

HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp 

HIV-2. 

- Độ nhạy tương quan: 100%, 

- Độ đặc hiệu tương quan: 99.89%, 

- Độ chính xác: 99.99%. 

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% 

Không phản ứng chéo với các mẫu 

dương tính: HBsAg, Anti-Syphilis, 

Anti-HCV, Anti-RF, Anti-Rubella 

IgG 

Không bị nhiễu bởi các chất: 

Creatine 200 mg/dL, Bilirubin 

1g/dL, Caffeine 20 mg/dL 

- Quy cách: Hộp 40 Test 

- Xuất xứ: Medicon/ Việt Nam 

- Mã kê khai: KKG-0991-00107 

Test 360 

  

 Tổng cộng: 01 khoản     
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